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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  NHẬP MÔN NHẬT BẢN HỌC 

Mã học phần:  71JINT40012 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  231_71JINT40012_01 

Hình thức thi: Tiểu luận Thời gian làm bài:  14 Ngày 

☐ Cá nhân ☒ Nhóm 

Quy cách đặt tên file Mã SV_Ho va ten SV_Nhóm… 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến 

thức được học để 

giải quyết các vấn 

đề trong nghiên 

cứu ngôn ngữ, lịch 

sử, địa lý, văn hóa, 

văn học. 

Tiểu luận 30  3 PI2.1 

CLO2 

Vận dụng kiến 

thức được học để 

giải quyết các tình 

huống phát sinh 

trong môi trường 

đa văn hoá. 

Tiểu luận 30  3 PI2.2 

CLO3 

Phân tích các vấn 

đề về khu vực học, 

đất nước học một 

cách khoa học. 

Tiểu luận 20  2 PI8.1 

CLO4 
Làm việc độc lập 

và làm việc nhóm 

hiệu quả. 

Tiểu luận 10  1 PI5.2 
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CLO5 

Duy trì tinh thần 

học tập suốt đời, 

nghiêm túc trong 

học tập, kiên tâm 

theo đuổi mục 

tiêu, vận dụng 

kiến thức đã học 

vào thực tiễn 

Tiểu luận 10  2 

PI10.1 

và 

PI10.3 

 

III. Nội dung đề bài 

 

1. Đề bài 

Đề tài 1 cho Nhóm 1:  Địa lý và bốn mùa Nhật Bản 

Đề tài 2 cho Nhóm 2:  Tổng quan diễn trình lịch sử Nhật Bản 

Đề tài 3 cho Nhóm 3:  Tập tục đời người và phong tục tập quán của người Nhật 

Đề tài 4 cho Nhóm 4:  Văn hóa truyền thống của Nhật Bản 

Đề tài 5 cho Nhóm 5:  Văn hóa hiện đại của người Nhật 

Đề tài 6 cho Nhóm 6:  Đời sống thường Nhật của người Nhật 

Đề tài 7 cho Nhóm 7:  Hệ thống giáo dục và y tế Nhật Bản 

Đề tài 8 cho Nhóm 8:  Thể chế chính trị và bức tranh kinh tế Nhật Bản 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề tài 

- Sinh viên thực hiện tiểu luận theo nhóm phân công 

- Upload file bài làm theo thể thức đã hướng dẫn và định dạng pdf lên trang CTE VÀ gửi 

qua email của TA (đã thông báo trên lớp) 

 

Rubric đánh giá đồ án/tiểu luận 

Tiêu chí 
Trọng 

số (%) 

Tốt 

Từ 8 – 10 đ 

Khá 

Từ 6 – dưới 8 đ 

Trung bình 

Từ 4 – dưới 6 đ 

Yếu 

dưới 4 đ 

Hình 

thức 
40% 

Đảm bảo những 

chuẩn mực báo 

cáo khoa học, và 

tính thảm mỹ. 

Không có lỗi 

nghiêm trọng về 

hình thức báo 

cáo học thuật. 

Đáp ứng các tiêu 

chí báo cáo học 

thuật 

Cẩu thả, không 

đảm biểu tiêu 

chí báo cáo học 

thuật 

Nội dung 60% 

Đầy đủ, chính 

sách, lập luận 

mạch lạc, nguồn 

uy tín, tính khoa 

học, tính sáng 

tạo. 

Đầy đủ, chính 

xác, đảm bảo nội 

dung khoa học 

và nguồn uy tín. 

Đầy đủ, nhưng 

cón nhiều sai 

sót, dẫn nhiều 

nguồn không 

đảm báo tính 

khoa học 

Cẩu thả, không 

có tính khoa 

học 

 100%     
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  TP. Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 11 năm 2023 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

  

                   Dương Ngọc Phúc                                     Dương Ngọc Phúc 


